
Switch Công tắc sê ri Zencelo A màu trắngPlate Mặt cho sê ri Zencelo A màu trắng

A8401L_WE_G19

Mặt cho 3 thiết bị size S
Qui cách đóng gói 15/150

A8401M_WE_G19

Mặt cho 1 thiết bị size M
Qui cách đóng gói 15/150

Socket outlet Ổ cắm sê ri Zencelo A màu trắng

84426SUS_WE_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu, size S
Qui cách đóng gói 24/240

84426MUES_WE_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu, size 2S
Qui cách đóng gói 12/120

84426LUES2_WE_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
Qui cách đóng gói 8/80

VDI outlet Ổ cắm TV, mạng, điện thoại màu trắng

8431SRJ6_WE_G19/
8431SRJ6V_WE_G19

Ổ data cat6, size S
Qui cách đóng gói 18/180

8431SRJ4_WE_G19

Ổ điện thoại, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431STV_WE_G19

Ổ TV, size S
Qui cách đóng gói 24/240

A8401S_WE_G19

Mặt cho 1 thiết bị size S
Qui cách đóng gói 15/150

8431S_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431S_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431M_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431L_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size L
Qui cách đóng gói 8/80

8431M_3_WE_G19

Công tắc trung gian size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431MD20_WE_G19

Công tắc 2 cực, size M 
Đèn LED sáng khi công tắc bật
Qui cách đóng gói 16/160

8431SBP_WE_G19

Nút nhấn chuông, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8430SP_WE_G19

Nút che trơn, size S
Qui cách đóng gói 45/450

8430LP_WE_G19

Nút che trơn, size L
Qui cách đóng gói 15/150

8431M_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431L_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều size L
Qui cách đóng gói 8/80

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng 
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 

 125.400

 240.900

 125.400

60.500

 116.600

 128.700

 33.000

 33.000

 33.000

A84T02L_WE_G19

Mặt cho 6 thiết bị size S 
Qui cách đóng gói 7/70

 57.200

62.700

 86.900

 75.900

 97.900

83.600

 111.100

 117.700

 250.800

 112.200

 9.900

 22.000

8430SNRD_WE_G19

Đèn báo đỏ
Qui cách đóng gói 24/240

8430SNGN_WE_G19

Đèn báo xanh
Qui cách đóng gói 24/240

 141.900

 141.900

SERIES ZENCELO AZENCELO A
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Plate Mặt cho sê ri Zencelo A màu đồng

A8401S_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị size S
Qui cách đóng gói 15/150

A8401L_SZ_G19 

Mặt cho 3 thiết bị size S
Qui cách đóng gói 15/150

A8401M_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị size M
Qui cách đóng gói 15/150

Socket outlet Ổ cắm sê ri Zencelo A màu đồng

84426SUS_BZ_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu, size S
Qui cách đóng gói 24/240

84426MUES_BZ_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu, size 2S
Qui cách đóng gói 12/120

84426LUES2_BZ_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
Qui cách đóng gói 8/80

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại màu đồng

8431SRJ6_BZ_G19/
8431SRJ6V_BZ_G19
Ổ data cat6, size S
Qui cách đóng gói 18/180

8431SRJ4_BZ_G19

Ổ điện thoại, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431STV_BZ_G19

Ổ TV, size S
Qui cách đóng gói 24/240

Dimmer & Accessories Phụ kiện Zencelo A màu trắng

8430MDRP_WE

Phím che cho dimmer đèn, size M
Qui cách đóng gói 24/240

8430MFRP_WE

Phím che cho dimmer quạt, size M
Qui cách đóng gói 24/240

32V500M_G15

Nút điều chỉnh độ sáng đèn 
Không có chức năng ON/ OFF
(dùng với 8430MDRP_WE)

32V400FM_G15

Nút điều chỉnh tốc độ quạt,
Không có chức năng ON/OFF
(dùng với 8430MFRP_WE)

Hotel Series Thiết bị dành cho khách sạn
Zencelo A màu trắng

A8431EKT_WE

Công tắc chìa khóa thẻ

A84727_WE

Ổ cắm dao cạo râu

8430SDND_WE_G19

Đèn hiện thị "Không làm phiền"
Qui cách đóng gói 24/240

8430SPCU_WE_G19

Đèn hiển thị " Xin dọn phòng"
Qui cách đóng gói 24/240

8431SDND_WE_G19

Công tắc "Không làm phiền"
Qui cách đóng gói 24/240

8431SPCU_WE_G19

Công tắc " Xin dọn phòng"
Qui cách đóng gói 24/240

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng

Đơn giá trên đã bao gồm VAT

VDI outlet

 278.300

 145.200

145.200

 69.300

 134.200

 147.400

 38.500

 38.500

 38.500

A84T02L_SZ_G19

Mặt cho 6 thiết bị size S
Qui cách đóng gói 7/70

 66.000

15.400

15.400

 298.100

 1.850.200

 283.800

 283.800

 393.800

 393.800

 1.054.900

 332.200

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 
Qui cách đóng gói 12/48

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W 
Qui cách đóng gói 12/48

3031V400FM_K_WE

3031V500M_K_WE 

 368.500

 277.200
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8431S_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431S_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size S
Qui cách đóng gói 24/240

8431M_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431M_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431L_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size L
Qui cách đóng gói 8/80

8431M_3_BZ_G19

Công tắc trung gian size M
Qui cách đóng gói 16/160

8431MD20_BZ_G19

Công tắc 2 cực, size M
Đèn LED sáng khi công tắc bật
Qui cách đóng gói 16/160

8431SBP_BZ_G19

Nút nhấn chuông, size S
Qui cách đóng gói 34/340

8430SP_BZ_G19

Nút che trơn, size S
Qui cách đóng gói 45/450

8430LP_BZ_G19

Nút che trơn, size L
Qui cách đóng gói 15/150

Phụ kiện Zencelo A màu đồng

8430MDRP_BZ

Phím che cho dimmer đèn, size M
Qui cách đóng gói 24/240

8430MFRP_BZ

Phím che cho dimmer quạt, size M
Qui cách đóng gói 24/240

32V500M_G15

Nút điều chỉnh độ sáng đèn 
Không có chức năng ON/ OFF
(dùng với 8430MDRP_BZ)

32V400FM_G15

Nút điều chỉnh tốc độ quạt 
Không có chức năng ON/OFF
(dùng với 8430MFRP_BZ)

3031V400FM_C15518

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt

Thiết bị dành cho khách sạn Zencelo A màu đồng

A8431EKT_SZ

Công tắc chìa khóa thẻ

 A84727_SZ

Ổ cắm dao cạo râu

8430SDND_BZ_G19

Đèn hiện thị "Không làm phiền"
Qui cách đóng gói 24/240

8430SPCU_BZ_G19

Đèn hiển thị "Xin dọn phòng"
Qui cách đóng gói 24/240

8431SDND_BZ_G19

Công tắc "Không làm phiền"

Qui cách đóng gói 24/240

8431SPCU_BZ_G19

Công tắc "Xin dọn phòng"
Qui cách đóng gói 24/240

Công tắc sê ri Zencelo A màu đồng

8431L_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size L
Qui cách đóng gói 8/80

Switch Dimmer & Accessories

Hotel Series

 99.000

 96.800

 124.300

 135.300

 289.300

 128.700

 12.100

 25.300

 88.000

 113.300

 19.800

 19.800

 298.100

 332.200

398.200

374.000

1.214.400

2.131.800

326.700

 326.700

 454.300

 454.300

SERIES ZENCELO AZENCELO A

8430SNRD_BZ_G19

Đèn báo đỏ
Qui cách đóng gói 24/240

8430SNGN_BZ_G19

Đèn báo xanh
Qui cách đóng gói 24/240

165.000

165.000

11

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn

3031V500M_C15518

 71.500



Mức độ chịu nhiệt (oC)

Mức độ chống ăn mòn

Excellent

Good

Poor

5

50

50

150

10

15

15

20

Polycarbonate

ABS

(PSI’000)
Mức độ chịu va đập

Mức độ chịu nénChi phí
nguyên vật liệu (%)

Mức độ chịu uốn

(PSI’000)

(PSI’000)

5

5

10

10

Limited

100

100

chống ăn mòn chịu nhiệt cao chống va đập

Sản phẩm Schneider Electric sử dụng vật liệu 
polycarbonate chống trầy xước, không ngả vàng 
và bền bỉ với thời gian.

12

Concept & S-Flexi

Ưu điểm nổi bật

chống ăn mòn chịu nhiệt cao chống va đập



Switch Công tắc sê ri Concept

Qui cách đóng gói 12/60/600

Qui cách đóng gói 12/60/600

Qui cách đóng gói 8/40/400

Qui cách đóng gói 8/40/400

Qui cách đóng gói 4/20/200

Qui cách đóng gói 4/20/200

Qui cách đóng gói 4/20/200

Qui cách đóng gói 4/20/200

Qui cách đóng gói 24/120/1200

Qui cách đóng gói 12/60/600

Plate Mặt cho sê ri Concept

A3001_G19 

Mặt cho 1 thiết bị size S

A3002_G19 

Mặt cho 2 thiết bị size S 

A3000_G19 

Mặt cho 3 thiết bị size S 

A3000T2_G19 

Mặt cho 6 thiết bị

A3030VX_G19 

Mặt che trơn  

 16.500

 16.500

 16.500

 26.400

 16.500

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 10/100

Socket outlet Ổ cắm sê ri Concept

3426USM_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu

3426UESTM_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu

3426UEST2M_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu 

Qui cách đóng gói 12/60/600

Qui cách đóng gói 6/30/300

Qui cách đóng gói 32/320

 33.000

 63.800

 89.100

3031_1_2M_F_G19 

Công tắc 1 chiều có dạ quang, size S

3031_2_3M_F_G19 

Công tắc 2 chiều có dạ quang, size S

3031M1_2M_F_G19 

Công tắc 1 chiều có dạ quang, size M

3031M2_3M_F_G19 

Công tắc 2 chiều có dạ quang, size M 

3031E1_2M_F_G19 

Công tắc 1 chiều có dạ quang, size L

3031E2_3M_F_G19 

Công tắc 2 chiều có dạ quang, size L

3031_1_2NM_G19 

Công tắc 1 chiều có đèn báo, size S 

3031EMD20NM_G19 

Công tắc 2 cực có đèn báo, size L 

3031EMBP2_3_G19 

Nút nhấn chuông, size L 

3030P_G19 

Nút che trơn, size S 

 8.800

 60.500

 111.100

 63.800

 72.600

 128.700

 66.000

 41.800

 47.300

 19.800

SERIES CONCEPTCONCEPT
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Ổ TV, mạng, điện thoại Thiết bị dành cho khách sạn dòng Concept 

A3031WBP_WE_G19

Nút nhấn chuông IP44, 
màu trắng 

 211.200
An toàn khi lắp đặt ngoài trời

Thiết kế trang nhã, âm thanh dễ nghe

Chất liệu bền đẹp, chống trầy xước 
& ố vàng

14

VDI outlet

Dimmer & Accessories Phụ kiện

Hotel series

Hotel series Thiết bị dành cho khách sạn dòng S- Classic

Ổ cắm angten TV 
Qui cách đóng gói 12/60/600

Bộ ổ cắm dao cạo râu 
Qui cách đóng gói 1/20

Công tắc thẻ 
Qui cách đóng gói 8/80

Đèn báo "không làm phiền"
Qui cách đóng gói 12/60

Đèn báo "xin dọn phòng" 
Qui cách đóng gói 12/60

Công tắc nhấn "không làm phiền", "xin dọn phòng"
Qui cách đóng gói 12/60

Bộ ổ cắm dao cạo râu
Qui cách đóng gói 1/20

Công tắc chìa khóa thẻ 20A
Qui cách đóng gói 5/50

Chìa khóa (dùng cho E31KT)
Qui cách đóng gói 10/30/300

Ổ cắm điện thoại 
Qui cách đóng gói 12/60/600

Ổ cắm mạng cat5e 
Qui cách đóng gói 12/48/480

Đèn báo đỏ 
Qui cách đóng gói 12/60/600

Đèn báo xanh 
Qui cách đóng gói 12/60/600

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng. 
Đơn giá trên đã bao gồm VAT

3031TV75MS_G19

3031RJ64M_G19

3031RJ88SMA5_G19

3031NRD_G19 

3031NGN_G19

A3727_WE 

A3031EKT_WE* 

3031NDM_RD_G19

3031NPM_GN_G19

3039M_G19

E727_WE

E31KT_WE_C5

EKT

 1.317.800

 751.300

 202.400

 1.336.500

 471.900

 66.000

 202.400

280.500

 78.100

 78.100

 174.900

 60.500

 60.500

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 
Qui cách đóng gói 12/48

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W 
Qui cách đóng gói 12/48

3031V400FM_K_WE

3031V500M_K_WE 

 368.500

 277.200

99AC220
Chuông điện 

A3031WBP_GY_G19
Nút nhấn chuông IP44, 
màu xám 

 270.600

 211.200
Bộ chuông cửa cao cấp

Nút nhấn có đèn LED định vị sang trọng

Doorbell 
& bell switch



F50M1_5_WE

Công tắc 1 chiều 16A, size S

F50_2M1_5_WE 

Công tắc 2 chiều 16A, size S

F50M4_WE

Công tắc 1 chiều 16A, size L

F50_2M4_WE

Công tắc 2 chiều 16A, size L

F50M2_WE

Công tắc 1 chiều 16A, size M

F50_2M2_WE

Công tắc 2 chiều 16A, size M

F50M1_WE

Công tắc 1 chiều 16A, size XS

F50_2M1_WE

Công tắc 2 chiều 16A, size XS

F50MIA1_5_WE

Công tắc trung gian, size S

F50BPM4_WE

Nút nhấn chuông 10A, size L

F50XM1_WE

Nút che trơn, size XS

Switch Công tắc cho sê ri S-FlexiPlate Mặt cho sê ri S-Flexi

Socket outlet Ổ cắm cho sê ri S-Flexi

Qui cách đóng gói 36/360

Qui cách đóng gói 36/360

Qui cách đóng gói 36/360

Qui cách đóng gói 12/120

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 20/200

Qui cách đóng gói 40/400

Qui cách đóng gói 40/400

Qui cách đóng gói 12/120

Qui cách đóng gói 55/550

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng 
Đơn giá trên đã bao gồm VAT

 23.100

 49.500

 72.600

 72.600

 74.800

 12.100

13.200

 41.800

 37.400

 47.300

 27.500

 40.700

 23.100

 34.100

 139.700

 56.100

12.100

FG1051_WE

Mặt cho 1 thiết bị, size S
Qui cách đóng gói 10/100

FG1052_WE

Mặt cho 2 thiết bị, size S
Qui cách đóng gói 10/100

FG1053_WE

Mặt cho 3 thiết bị, size S
Qui cách đóng gói 10/100

FG1050_WE

Mặt cho 1 thiết bị, size M
Qui cách đóng gói 10/100

F50XM2_WE

Nút che trơn có lỗ trống, size M

 26.400FST1058H_WE_G19

Mặt cho 6 thiết bị, size S
Qui cách đóng gói 10/100

F30426USM_WE_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S
Qui cách đóng gói 30/300

F1426USM_WE_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu, 10A, size M
Qui cách đóng gói 32/320

F1426UESM_WE_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu, 16A, size M
Qui cách đóng gói 32/320

F1426UAM_WE

Ổ cắm đa năng, 13A, size M
Qui cách đóng gói 32/320

F1426UEST2M_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
Qui cách đóng gói 32/320

SERIES S-FLEXIS-FLEXI

15

 15.400

 15.400

 15.400

 15.400



VDI outlet Ổ TV, mạng, điện thoại Phích cắm

Dimmer & accessories Phụ kiện

F50FC250M_WE 

Công tắc điều chỉnh tốc quạt 
250W, size M

F50RD400M_WE 

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 
400W, size M

Đèn báo đỏ, size S

Qui cách đóng gói 16/160

U418T2_C5 

Phích cắm 2 chấu, 10A
Qui cách đóng gói 18/360

Qui cách đóng gói 16/160

F30NM2_RD_G19

Qui cách đóng gói 30/300

EP15_WE_G19

Phích cắm 3 chấu, 15A, kiểu Anh

Qui cách đóng gói 20/200

EP13_G19

Phích cắm 3 chấu, 13A, kiểu Anh

Qui cách đóng gói 10/200

U418T_WE 

Phích cắm 3 chấu, 16A

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 

 59.400

 73.700

 176.000

 198.000

26.400

30.800

30.800

50.600

39.600

115.500

27.500

F30TVSM_WE_G19

Ổ cắm TV, size S
Qui cách đóng gói 30/300

 60.500

F30R4M_WE_G19

Ổ điện thoại, size S
Qui cách đóng gói 30/300

 78.100

F30RJ5EM_WE_G19

Ổ cắm mạng cat5e, size S
Qui cách đóng gói 30/300

 161.700

F50TVM_WE_G19

Ổ cắm TV, size M
Qui cách đóng gói 40/400

68.200

F50RJ4M_WE_G19

Ổ điện thoại, size M
Qui cách đóng gói 32/320

 103.400

F50RJ5EM_WE_G19

Ổ cắm mạng cat5e, size M
Qui cách đóng gói 24/240

 188.100

F50RJ8M6_WE_G19

Ổ cắm mạng cat6, size M

 210.100
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 226.600

 190.300

 53.900

157

157_1

CK237

Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 38mm

Đế âm đơn kim loại 101 x 51 x 51mm

Hộp nổi dùng cho mặt seri 30

Đế âm, đế nổi, hộp nổi

DS036_WE
Hộp nối, 4" x 4" x 2"

DS039_WE
Hộp nối, 6" x 6" x 3"

E257DBE_C5

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh

ET257DBE_C5

Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh



Plate Mặt cho sê ri S-Classic Socket outlet Ổ cắm sê ri S-Classic

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam 
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng
Đơn giá trên đã bao gồm VAT

31AVH_G19

Mặt cho 1 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

E426UST_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A
Qui cách đóng gói 15/150

E426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Qui cách đóng gói 15/150

E426UEST2_T_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Qui cách đóng gói 15/150

E426UEX_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống
Qui cách đóng gói 20/200

E25UES_G19
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
có công tắc
Qui cách đóng gói 20/200

32AVH_G19

Mặt cho 2 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

33AVH_G19

Mặt cho 3 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

34AVH_G19

Mặt cho 4 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

35AVH_G19

Mặt cho 5 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

36AVH_G19

Mặt cho 6 thiết bị
Qui cách đóng gói 30/300

31AVX_G19

Mặt che trơn
Qui cách đóng gói 30/300

31AVMCB2_G19

Mặt cho cầu dao an toàn
Qui cách đóng gói 20/200

31AVMCB_G19

Mặt cho MCB 1 cực
Qui cách đóng gói 30/300

31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 2 cực
Qui cách đóng gói 30/300

 22.000

 22.000

 22.000

 39.600

 39.600

 39.600

 39.600

 35.200

 35.200

 35.200

 57.200

 101.200

 128.700

 117.700

 168.300

VDI outlet Ổ TV, mạng, điện thoại

30TV75MS_G19 

Ổ cắm angten TV
Qui cách đóng gói 20/100/1000

 67.100

DCV30MNUWT

Ổ điện thoại

99.000

ACTRJ30M5ENSUWE

Ổ cắm mạng cat5e

118.800

SERIES S-CLASSICS-CLASSIC
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E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A
Qui cách đóng gói 15/150

 95.700

E426UX_G19

Qui cách đóng gói 20/200

E426UXX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống
Qui cách đóng gói 20/200

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống 

 88.000

 88.000



E30_1M_D_G19

Công tắc 1 chiều 10A
Qui cách đóng gói 20/100/1000

30M_G19

Công tắc 2 chiều
Qui cách đóng gói 20/100/1000

30M35

Công tắc 2 chiều 35A

223V

Mặt che phòng thấm nước 
cho mặt sê ri 30
Qui cách đóng gói 6/120

31AWP_WE

Mặt phòng thấm nước
cho nút nhấn chuông
Qui cách đóng gói 10/50

F3223HR_WE_G19

Mặt che phòng thấm nước
cho sê ri S - Flexi (không đế) 

F3223HSMR_WE_G19

Mặt che phòng thấm nước
cho sê ri S - Flexi (bao gồm đế) 

A3223HSMR_G19

Mặt che phòng thấm nước
cho sê ri Concept, màu trắng (bao gồm đế) 

E223R_TR
Mặt che (không đế)
phòng thấm nước mặt đơn
cho ổ cắm, loại vuông, IP55 

ET223R_TR
Mặt che (không đế)
phòng thấm nước mặt đôi
cho ổ cắm, loại vuông, IP55 

E223M_TR

Mặt che (không đế)
phòng thấm nước mặt đơn 
cho công tắc, loại vuông, IP55 

30MD20_WE

Công tắc đơn 2 cực 20A
Qui cách đóng gói 10/160/320

30MBP2_3J_G19

Công tắc chuông 3A, 
có biểu tượng chuông
Qui cách đóng gói 20/100/1000

32V400FM_K_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 400W
không có chức năng ON/OFF

32V500M_K_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W
không có chức năng ON/ OFF

E32NRD_G19

Đèn báo đỏ
Qui cách đóng gói 32/160/1600

E32NGN_G19

Đèn báo xanh
Qui cách đóng gói 32/160/1600

Switch Công tắc sê ri S-Classic

Dimmer & accessories Phụ kiện

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ  Việt Nam
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 

17.600

40.700

317.900

143.000

72.600

270.600

243.100

47.300

47.300

317.900

201.300

239.800

377.300

281.600

413.600

324.500

454.300

324.500

A3223HR

Mặt che phòng thấm nước
cho sê ri Concept (không đế) 

E2

Mặ
ph
ch

E22
Mặt
phò
cho

ET
Mặ
ph
ch

Mặt che phòng thấm nước
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SERIES E30 & EMSE30 & EMS

Mã hàng có đuôi _G19 thể hiện xuất xứ Việt Nam
Mã hàng có đuôi _WE thể hiện sản phẩm là màu trắng

Đơn giá trên đã bao gồm VAT

Plate Mặt cho sê ri E30

Socket outlet Ổ cắm sê ri E30

Switch Công tắc mặt kim loại

E31_WE

Mặt cho 1 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

ESM31_1_2AR

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM32_1_2AR

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM33_1_2AR

Bộ công tắc ba 1 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM34_1_2AR
Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM31_2_3A

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM32_2_3A

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A,
mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A
có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A
có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A
có công tắc đèn báo, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 5/50

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A
có công tắc, kiểu Anh
Qui cách đóng gói 10/100

Ổ cắm Schuko 16A
Qui cách đóng gói 10/100

Mặt che trơn
Qui cách đóng gói 20/400

E31X_WE

Mặt cho 3 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

E33_WE

Mặt cho 2 thiết bị
Qui cách đóng gói 20/400

E32_WE

E15R_WE

E25R_WE

E25N_WE

E426_15_WE

E15_15R_WE

E426_16_WE

 137.500

 383.900

 458.700

 124.300

 192.500

 161.700

 35.200

 35.200

 35.200

 52.800

 289.300

 374.000

 475.200

 508.200

 321.200

 415.800

Socket outlet Ổ cắm mặt kim loại

ESM15

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A
có công tắc, mặt kim loại
Qui cách đóng gói 5/50

ESM25

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A
có công tắc, mặt kim loại 
Qui cách đóng gói 5/50

 372.900

 683.100
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Floor outlet Ổ âm sàn không kèm thiết bị

E224F_ABE

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi 
có đế âm, màu nhũ bạc 

M224DB

Đế sắt cho ổ âm sàn, 100x100x65mm

M224B

Đế sắt cho ổ âm sàn, 100x100x55mm

CON224_ABE_G5

Ổ cắm âm sàn cho Concept có
đế âm, màu nhũ bạc 

E224F_BAS

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi
có đế âm, màu nhũ vàng

1.159.400

1.460.800

1.159.400

75.900

123.200

Ổ ÂM SÀN, THIẾT BỊ CẢM BIẾNỔ ÂM SÀN, THIẾT BỊ CẢM BIẾN

Sensors - Thiết bị cảm biến

SAE_UE_MS_CSAWE 1.311.200
Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 2000W, 360 độ

SAE_UE_MS_CSBWE 2.022.900
Cảm biến hồng ngoại, 1 kênh, 2000W, 360 độ

SAE_UE_MS_CDAWE 2.247.300

2.395.800

2.084.500

Cảm biến hồng ngoại, 2 kênh, 2000W, 360 độ

SAE_UE_MS_CDBWE
Cảm biến hồng ngoại, 2 kênh, 2000W, 360 độ, mini

CCT570003
Cảm biến hồng ngoại, 1 kênh, 1000W, 360 độ, mini

1.311.200CCT570005
Cảm biến hồng ngoại, 1 kênh, 1000W, 360 độ, mini

4.400.000CCT551011
Cảm biến hồng ngoại & siêu âm, 1 kênh, 2000W

330.000CCT556011
Điều khiển từ xa dùng cho lập trình cho CCT551011

E84751MS3A_WE 1.797.400

1.797.400

1.797.400

1.797.400

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây
90 độ, Zencelo

E84751MS3B_WE
Cảm biến hồng ngoại gắn tường, 3 dây
110 độ, Zencelo

E3751MS3A_GS
Cảm biến hồng ngoại gắn tường, 3 dây
90 độ, Neo

E3751MS3C_GS
Cảm biến hồng ngoại gắn tường, 3 dây
200 độ, Neo

CT551011 SAE_UE_MS_CSBWE SAE_UE_MS_CDBWE

E84751MS3A_WE E84751MS3B_WE E3751MS3A_GS
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